
STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng
Đường dùng, 

dạng trình bày
Tên kho thuốc Ngày cập nhật

1 Kho bảo hiểm 7/9/2015

2 Kho bảo hiểm 31/8/2015

3 Kho bảo hiểm 28/8/2015

4 Kho bảo hiểm 18/8/2015

1 METRONIDAZOL Metronidazol 500mg/100ml
tiêm truyền, chai 

100ml
Kho bảo hiểm 7/9/2015

2 DAFLON Diosmin + Hesperidin 450mg + 50mg uống, viên Kho bảo hiểm 7/9/2015

3 XATRAL Alfuzosin 10mg
uống, viên tác dụng 

kéo dài
Kho bảo hiểm 7/9/2015

4 ESPUMISAN Simethicone 40mg uống, viên Kho bảo hiểm 7/9/2015

5 OLESOM Ambroxol 30mg/5ml
thuốc nước uống, chai 

100ml
Kho bảo hiểm 3/9/2015

6 NEURONCURE Gabapentin 300mg uống, viên Kho bảo hiểm 3/9/2015

7 BICANMA
Magnesi gluconat + Canxi 

glycerophosphat
0,426g + 0,456g

thuốc nước uống, ống 

10ml
Kho bảo hiểm 3/9/2015

8 HERBESSER Diltiazem 30mg uống, viên Kho bảo hiểm 3/9/2015

9 INSULIN BASAL
Insulin tác dụng trung bình, 

trung gian
100 UI/ml, lọ 5ml tiêm, lọ 5ml Kho bảo hiểm 1/9/2015

10 DEXTOBRIN Tobramycin + Dexamethason 0,3% + 0,1% nhỏ mắt, lọ Kho bảo hiểm 31/8/2015

II. THUỐC MỚI (thuốc thầu 2015, thuốc có lại )

THÔNG TIN THUỐC KHOA DƯỢC 2015 (cập nhật ngày 08/09)

I.THUỐC HẾT (thuốc hết cơ số, thuốc tạm hết)

CRESTOR TAB 5 MG

TATANOL

DOMENOL

Nơi cập nhật những thông tin về thuốc hết và thuốc mới 

SAVI DIMIN


